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Bài 12 Chế tạo 2
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 片手 かたて Một tay
2 右手 みぎて Tay phải
3 左手 ひだりて Tay trái
4 両手 りょうて Hai tay
5 手首 てくび Cổ tay
6 手元 てもと Trong tầm tay
7 腰 こし Eo
8 高温部 こうおんぶ Phần nhiệt độ cao
9 しばらく しばらく Trong một thời gian
10 順番 じゅんばん Thứ tự
11 小 しょう Nhỏ Có nghĩa là kích thước nhỏ.
12 大 だい To Có nghĩa là kích thước to.
13 おしまい おしまい Kết thúc
14 スピード すぴーど Tốc độ
15 たまに たまに Đôi khi, hiếm khi
16 ちゃんと ちゃんと Tốt, chỉn chu
17 必要（な） ひつよう（な） Cần thiết (tính từ)
18 他 ほか Nội dung khác
19 包装 ほうそう Đóng gói
20 同時に どうじに Đồng thời
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